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Hướng dẫn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng


Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;


Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng,


Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn việc thẩm tra thiết kế xây dựng công trình của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng: Thiết kế kỹ thuật đối với công trình thực hiện thiết kế 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình thực hiện thiết kế 1 bước hoặc 2 bước và các thiết kế khác triển khai ngay sau thiết kế cơ sở. Đối  tượng công trình thẩm tra được quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2103 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 15/2013/NĐ-CP).

2. Thông tư này áp dụng đối với chủ đầu tư xây dựng công trình; các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân tham gia thẩm tra thiết kế xây dựng công trình của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các tổ chức cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Nội dung thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình
1. Đối với công trình có sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên:

a) Thẩm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân thực hiện so với quy định của pháp luật;
b) Sự phù hợp của thiết kế với các quy chuẩn kỹ thuật, các quy chuẩn về an toàn khác;
c) Sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với thiết kế cơ sở hoặc nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt; 
d) Sự hợp lý của hồ sơ thiết kế về đảm bảo tiết kiệm chi phí trong xây dựng công trình và trong vận hành khai thác. 

đ) Sự tuân thủ các tiêu chuẩn đã được phê duyệt khi thiết kế công trình. Việc sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu sẵn có tại địa điểm xây dựng công trình, vật liệu có thể tái chế thu hồi khi tháo dỡ công trình để thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

e) Mức độ đảm bảo an toàn chịu lực của công trình và các yêu cầu về an toàn khác (an toàn vận hành và khai thác, sử dụng công trình, bảo vệ môi trường, bảo trì công trình…);

g) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế nền - móng với đặc điểm địa chất công trình, kết cấu công trình và an toàn đối với các công trình lân cận; sự phù hợp của giải pháp kết cấu với thiết kế công trình, với kết quả khảo sát xây dựng và với công năng của công trình;

h) Sự hợp lý của giải pháp thiết kế hệ thống kỹ thuật công trình với sự đồng bộ của dự án;

i) Nội dung thẩm tra dự toán (đối với công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước) được thực hiện theo quy định về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
2. Đối với công trình sử dụng các nguồn vốn khác:

Bao gồm nội dung tại các mục a, b, đ, e, và g tại khoản 1của Điều này.

3. Kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán của cơ quan quản lý nhà nước, của đơn vị sự nghiệp kinh tế, của tổ chức tư vấn và cá nhân (nếu có) thẩm tra được lập theo quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này. Trong báo cáo cần nêu rõ những nội dung chưa đạt yêu cầu cần phải sửa đổi để trình thẩm tra lại (nếu có) trước khi cơ quan thẩm tra đóng dấu thẩm tra vào hồ sơ để lưu trữ.


4. Cơ quan thẩm tra hoặc cơ quan cung cấp dịch vụ thẩm tra đóng dấu vào các bản vẽ thiết kế đã được thẩm tra, giao lại cho chủ đầu tư và chủ đầu tư có trách nhiệm lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Chủ đầu tư có trách nhiệm đáp ứng kịp thời yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng khi cần xem xét hồ sơ đang lưu trữ này. Chủ đầu tư nộp đĩa mềm có file bản vẽ hoặc file bản chụp và dự toán (đã chỉnh sửa theo kết quả thẩm tra) để cơ quan thẩm tra lưu trữ.

5. Mẫu dấu thẩm tra thiết kế theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư này. 
6. Ngoài các nội dung yêu cầu thẩm tra được nêu tại mục 1 và mục 2 của điều này, trường hợp cần thiết thì người phê duyệt thiết kế sẽ quyết định tổ chức thẩm tra thêm các nội dung khác.
7. Thẩm tra lại khi thay đổi thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Thiết kế xây dựng công trình khi điều chỉnh thiết kế do thay đổi về: địa chất công trình; tải trọng thiết kế; giải pháp kết cấu; vật liệu kết cấu chịu lực chính thì phải tổ chức phê duyệt lại thiết kế. Việc thẩm tra thiết kế, dự toán các công trình trong các trường hợp trên phải được thẩm tra lại theo quy định của Thông tư này.

Điều 3. Hồ sơ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình


Chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan chuyên môn có thẩm quyền của nhà nước về xây dựng được quy định tại Điều 6 Thông tư này để thẩm tra trước khi thẩm định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. Hồ sơ gồm:

1. Đối với công trình có sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên:

 
a) Văn bản đề nghị thẩm tra thiết kế xây dựng công trình và các tài liệu kèm theo được quy định tại Phụ lục số 1 của Thông tư này; 

b) Thuyết minh và các bản vẽ thiết kế theo quy định tại Điều 4 Thông tư này (bản chính); 
c) Các hồ sơ khảo sát xây dựng có liên quan đến thuyết minh và các bản vẽ thiết kế đã nêu tại tiết b Khoản 1 của Điều này (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu của chủ đầu tư); 
d) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (bản chính hoặc bản sao dấu của chủ đầu tư);

đ) Báo cáo tổng hợp của Chủ đầu tư về điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, trong đó kê khai một số công trình chính đã thực hiện của nhà thầu; kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và các chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư; 


e) Dự toán xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước. (bản chính)

2. Đối với công trình sử dụng các nguồn vốn khác:

Bao gồm các nội dung tại mục a, b, c, d và đ Khoản 1 của Điều này.


Điều 4. Thuyết minh và bản vẽ thiết kế xây dựng công trình

 1. Phần thuyết minh: (bản chính)

 a) Căn cứ để lập thiết kế:


- Dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt hoặc Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình, bao gồm cả danh mục các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng;



 - Tài liệu về điều kiện tự nhiên, khảo sát xây dựng phục vụ cho thiết kế; 

 - Hồ sơ đánh giá hiện trạng chất lượng công trình (đối với công trình sửa chữa, cải tạo).

b) Thuyết minh thiết kế xây dựng:

- Giải pháp thiết kế kèm theo các số liệu kết quả tính toán dùng để thiết kế: biện pháp gia cố hoặc xử lý nền - móng, thiết kế kết cấu chịu lực chính của công trình, an toàn phòng chống cháy nổ và thoát hiểm, hệ thống kỹ thuật công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật…; 


- Chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II. 

 2. Phần bản vẽ: (bản chính)

 a) Mặt bằng hiện trạng và vị trí hướng tuyến công trình trên quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; 

 b) Tổng mặt bằng (xác định vị trí xây dựng, diện tích xây dựng, chỉ giới xây dựng, cao độ xây dựng…);


c) Thiết kế công trình: các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của các hạng mục và toàn bộ công trình; các bản vẽ thiết kế công nghệ có liên quan đến thiết kế xây dựng;

d) Gia cố hoặc xử lý nền – móng, kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật …;

đ) Chi tiết các liên kết chính, liên kết quan trọng và các cấu tạo bắt buộc (cấu tạo để an toàn khi sử dụng – vận hành – khai thác, cấu tạo để kháng chấn, cấu tạo để chống ăn mòn, xâm thực…);


g) Phòng chống cháy nổ, thoát hiểm và các hệ thống kỹ thuật khác (nếu có) 

Yêu cầu về nội dung của bản vẽ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


Điều 5. Tổ chức thẩm tra thiết kế xây dựng công trình


1. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình thẩm tra thiết kế, cơ quan chuyên môn của nhà nước có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và có văn bản thông báo một lần đến chủ đầu tư để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng theo quy định). 

2. Cơ quan chuyên môn của nhà nước thực hiện thẩm tra thiết kế theo các nội dung được quy định tại Điều 2.
Trong quá trình thẩm tra, cơ quan chuyên môn của nhà nước có thể giao nhiệm vụ cho tổ chức sự nghiệp hoặc tổ chức tư vấn có đủ năng lực để cung cấp dịch vụ thẩm tra cho cơ quan chuyên môn của nhà nước các nội dung được quy định tại mục d, đ, e, g, h và i khoản 1 của Điều 2.
3. Đối với công trình: có quy mô lớn (có nhu cầu chia ra nhiều giai đoạn thiết kế - thi công), có yếu tố công nghệ mới, có yếu tố kỹ thuật phức tạp (vừa khảo sát – thiết kế – thi công ) hoặc khi chủ đầu tư có yêu cầu thì báo cáo cơ quan chuyên môn có thẩm quyền của nhà nước để tổ chức thẩm tra từng bước trong quá trình thiết kế.

4. Cơ quan chuyên môn của nhà nước có trách nhiệm căn cứ vào năng lực của cán bộ - công chức nhà nước, căn cứ quy định về điều kiện năng lực cá nhân hành nghề xây dựng tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình để giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân thực hiện thẩm tra thiết kế, dự toán và chịu trách nhiệm về chất lượng công tác thẩm tra.

5. Cơ quan thẩm tra, tổ chức được cơ quan nhà nước giao nhiệm vụ thẩm tra được phép thuê cá nhân tham gia nhiệm vụ thẩm tra theo từng lĩnh vực chuyên môn.
6. Các tổ chức công bố công khai năng lực tới cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng sẽ được mời tham gia thẩm tra thiết kế. Cơ quan chuyên môn của nhà nước cùng với chủ đầu tư lựa chọn một tổ chức trong danh sách ít nhất 3 tổ chức đã đăng ký cung cấp dịch vụ để thẩm tra thiết kế cho công trình theo các nội dung được quy định tại mục d, đ, e, g, h và i khoản 1 của Điều 2. Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với tổ chức được lựa chọn để thực hiện thẩm tra thiết kế. 

Điều 6. Thẩm quyền thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
1. Cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Xây dựng thẩm tra:

a) Các loại công trình dân dụng, công trình sản xuất vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định đầu tư;
b) Các loại công trình dân dụng; công trình là nhà xưởng, nhà kho công nghiệp, si lô, bồn - bể chứa, hầm, tuy nen, nhà tháp dây truyền, ống khói thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp; các công trình thuộc dự án công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị cấp đặc biệt, cấp I quy định tại mục I, điểm 1 mục II và mục III của Phụ lục phân loại công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP và công trình quan trọng quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao. 
Việc phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.
2. Cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Giao thông vận tải thẩm tra:

a) Các loại công trình giao thông thuộc dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư;

b) Các loại công trình giao thông cấp đặc biệt, cấp I (không bao gồm công trình đường bộ trong đô thị) quy định tại mục IV của Phụ lục phân loại công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP và công trình quan trọng quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao.
3. Cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm tra:

a) Các loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đầu tư;

 b) Các loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp đặc biệt, cấp I quy định tại mục V (trừ các công trình tại phần a, b, c, d điểm 1 thuộc dự án công trình thủy điện) của Phụ lục phân loại công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP và công trình quan trọng quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao.
4. Cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Công thương thẩm tra:
a) Các loại công trình công nghiệp thuộc dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định đầu tư (trừ các công trình điểm 1 mục II của Phụ lục phân loại công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP );

 b) Các loại công trình công nghiệp (trừ công trình tại mục b khoản 1 Điều này) cấp đặc biệt, cấp I quy định tại điểm 2 đến điểm 8 mục II của Phụ lục phân loại công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP và công trình quan trọng quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao.
5. Cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức thẩm tra thiết kế đối với các loại công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 
6. Trường hợp ở trong dự án đầu tư xây dựng công trình gồm có nhiều công trình xây dựng có cấp khác nhau thì cơ quan chuyên môn của nhà nước chủ trì tổ chức thẩm tra thiết kế xây dựng công trình là cơ quan thực hiện thẩm tra thiết kế đối với công trình xây dựng có cấp cao nhất trong dự án.
7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã phân cấp, tình hình năng lực bộ máy của các cơ quan chuyên môn giúp việc ở địa phương để phân cấp cho cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng của nhà nước của: Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Ban quản lý khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao; Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp quận, huyện thực hiện thẩm tra thiết kế các loại công trình xây dựng quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 của Điều này đối với các công trình còn lại (quy định tại Khoản 1 Điều 21 và Phụ lục Phân loại công tình xây dựng của Nghị định 15/2013/NĐ-CP) được xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Trong quá trình thẩm tra, cơ quan chuyên môn của nhà nước ở địa phương có thể quyết định giao nhiệm vụ cho tổ chức sự nghiệp hoặc tổ chức tư vấn có đủ năng lực để cung cấp dịch vụ thẩm tra cho cơ quan chuyên môn của nhà nước các nội dung được quy định tại mục d, đ, e, g, h và i Khoản 1 Điều 2.

Điều 7. Thời gian, chi phí và phí thẩm tra thiết kế xây dựng
Thời gian bắt đầu thẩm tra thiết kế được tính từ ngày cơ quan thẩm tra nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1. Đối với các công trình cấp đặc biệt, cấp I: Thời gian thẩm tra không quá 40 ngày làm việc.

2. Đối với các công trình còn lại thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình: Thời gian thẩm tra không quá 30 ngày làm việc.


3. Đối với công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Thời gian thẩm tra không quá 10 ngày làm việc.

4. Mức phí thẩm tra thiết kế của cơ quan chuyên môn của nhà nước được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Chủ đầu tư nộp phí thẩm tra thiết kế cho cơ quan chuyên môn của nhà nước theo quy định tại Khoản 4 Điều này trước khi nhận kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.

6. Đơn vị sự nghiệp kinh tế, tổ chức tư vấn thẩm tra được cơ quan chuyên môn của nhà nước giao nhiệm vụ để cung cấp dịch vụ thẩm tra các nội dung được quy định tại mục d, đ, e, g, h và i khoản 1 của Điều 2 thì chủ đầu tư thanh toán 70% chi phí thẩm tra theo quy định của Bộ Xây dựng thông qua hợp đồng giữa chủ đầu tư và tổ chức tư vấn cung cấp dịch vụ thẩm tra. 

7. Phí thẩm tra thiết kế, dự toán của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và chi phí cung cấp dịch vụ thẩm tra thiết kế, dự toán cho cơ quan chuyên môn của nhà nước của tổ chức, cá nhân thuộc tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình.

Việc quản lý, sử dụng phí, chi phí thẩm tra được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 8. Xử lý chuyển tiếp


1. Các công trình đã được ký hợp đồng, và được tổ chức thẩm tra thiết kế xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, bổ sung các nội dung cần được thẩm tra đã quy định tại Thông tư này để tiếp tục tổ chức thẩm tra, đồng thời trước khi phê duyệt thiết kế thì chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra (bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp) đến cơ quan chuyên môn của nhà nước về xây dựng có thẩm quyền để biết phối hợp theo dõi, hướng dẫn, quản lý thực hiện theo các nội dung của thông tư này.

2. Chi phí, phí thẩm tra thiết kế và dự toán:


Trước khi Bộ Tài chính có hướng dẫn về phí thẩm tra thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn của nhà nước thì phí thẩm tra được tính cụ thể như sau: 


- Cơ quan chuyên môn của nhà nước về xây dựng không được bố trí dự toán ngân sách cho việc thẩm tra và tự tổ chức thẩm tra thì được thu phí thẩm tra bằng 80% chi phí thẩm tra theo quy định của Bộ Xây dựng;

- Cơ quan chuyên môn của nhà nước về xây dựng chủ trì và chỉ thẩm tra những nội dung được quy định tại mục a, b và c khoản 1 của Điều 2 thì được thu phí thẩm tra bằng 30% chi phí thẩm tra theo quy định của Bộ Xây dựng;

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Chủ đầu tư xây dựng công trình và các nhà thầu tư vấn có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng công trình theo kết quả thẩm tra của cơ quan chuyên môn của nhà nước trước khi quyết định phê duyệt thiết kế.
2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm 2013.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, các cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để tiếp thu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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